
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LẠC PHƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: /TB-UBND 

 

Lạc Phượng, ngày     tháng 02 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực 

hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của  

Sở Khoa học và Công nghệ, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 

 

Căn cứ Quyết số 524/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND thành phố 

Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh 

vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ; 

Uỷ ban nhân dân xã Lạc Phượng thực hiện niêm yết công khai danh mục 

thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND xã (có phụ lục chi tiết đính kèm) tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công, cổng thông tin điện tử xã Lạc Phượng, địa chỉ: 

http://lacphuong.haiphong.gov.vn/phong-van-hoa-xa-hoi 

Ủy ban nhân dân xã Lạc Phượng thông báo để các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn thể nhân dân biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm PVHCC; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Thắng 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

(Kèm theo Thống báo số      /TB-UBND ngày     tháng 02 năm 2026 của UBND xã Lạc Phượng) 

 

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

   Theo quy định Sau cắt giảm   
Toàn 

trình 

Một 

phần 
 

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 2.002249 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

chuyển giao 

công nghệ 

(trừ những 

trường hợp 

thuộc thẩm 

quyền của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ theo quy 

định 

2,5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ theo 

quy định 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh;  

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã 

Đối với các hợp 

đồng chuyển 

giao công nghệ 

đề nghị đăng ký 

sửa đổi, bổ sung 

thì phí thẩm định 

hợp đồng chuyển 

giao công nghệ 

được tính theo tỷ 

lệ bằng 0,1% 

(một phần nghìn) 

tổng giá trị của 

hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung 

nhưng tối đa 

không quá 05 

(năm) triệu đồng 

và tối thiểu 

không dưới 03 

(ba) triệu đồng. 

x  

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

Chuyển giao công nghệ;  

- Thông tư số 

02/2018/TTBKHCN ngày 

15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy 

định chế độ báo cáo thực hiện 

hợp đồng chuyển giao công nghệ 

thuộc Danh mục công nghệ hạn 

chế chuyển giao; mẫu văn bản 

trong hoạt động cấp Giấy phép 

chuyển giao công nghệ, đăng ký 

gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 

dung chuyển giao công nghệ;  

- Thông tư số 169/2016/TTBTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 



STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

   Theo quy định Sau cắt giảm   
Toàn 

trình 

Một 

phần 
 

dụng phí thẩm định hợp đồng 

chuyển giao công nghệ;  

- Thông tư số 

58/2025/TTBKHCN ngày 31 

tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư thực thi phương án cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

2 1.013918 

Thủ tục chấp 

thuận chuyển 

giao công 

nghệ 

30 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh;  

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã. 

Mức thu phí 

thẩm định đối với 

xem xét, chấp 

thuận chuyển 

giao công nghệ là 

10 (mười) triệu 

đồng 

x  

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017;  

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

- Thông tư số 169/2016/TTBTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định hợp đồng 

chuyển giao công nghệ;  

- Thông tư số 

58/2025/TTBKHCN ngày 31 

tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư thực thi phương án cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành 



STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

   Theo quy định Sau cắt giảm   
Toàn 

trình 

Một 

phần 
 

chính liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

3 1.013927 

Thủ tục cấp 

Giấy phép 

chuyển giao 

công nghệ 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ; trường 

hợp từ chối cấp 

Giấy phép thì 

phải trả lời bằng 

văn bản và nêu 

rõ lý do 

7,5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ; 

trường hợp từ 

chối cấp Giấy 

phép thì phải trả 

lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý 

do 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh;  

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã. 

Mức thu phí 

thẩm định hợp 

đồng chuyển 

giao công nghệ 

để cấp Giấy phép 

chuyển giao công 

nghệ được tính 

theo tỷ lệ bằng 

0,1% (một phần 

nghìn) tổng giá 

trị của hợp đồng 

chuyển giao công 

nghệ nhưng tối 

đa không quá 10 

(mười) triệu 

đồng và tối thiểu 

không dưới 05 

(năm) triệu đồng. 

x  

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

- Thông tư số 169/2016/TTBTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định hợp đồng 

chuyển giao công nghệ;  

- Thông tư số 

58/2025/TTBKHCN ngày 31 

tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư thực thi phương án cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

4 1.011812 

Thủ tục công 

nhận kết quả 

nghiên cứu 

khoa học và 

phát triển 

- Gửi thông báo 

cho tổ chức, cá 

nhân về kết quả 

xem xét hồ sơ 

và yêu cầu sửa 

- Gửi thông báo 

cho tổ chức, cá 

nhân về kết quả 

xem xét hồ sơ 

và yêu cầu sửa 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh;  

Không quy định x  

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 



STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
Căn cứ pháp lý 

   Theo quy định Sau cắt giảm   
Toàn 

trình 

Một 

phần 
 

công nghệ do 

tổ chức, cá 

nhân tự đầu 

tư nghiên cứu 

đổi, bổ sung 

(nếu có): 03 

ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ; - 

Thực hiện việc 

đánh giá hồ sơ 

thông qua hội 

đồng đánh giá: 

15 ngày làm 

việc;  

- Công nhận kết 

quả nghiên cứu 

khoa học và 

phát triển công 

nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên 

cứu: 07 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

kết quả đánh giá 

hồ sơ của hội 

đồng 

đổi, bổ sung 

(nếu có): 1,5 

ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ;  

- Thực hiện việc 

đánh giá hồ sơ 

thông qua hội 

đồng đánh giá: 

7,5 ngày làm 

việc;  

- Công nhận kết 

quả nghiên cứu 

khoa học và 

phát triển công 

nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên 

cứu: 3,5 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

kết quả đánh giá 

hồ sơ của hội 

đồng 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã. 

thi hành một số điều của Luật 

Chuyển giao công nghệ; - Thông 

tư số 14/2023/TTBKHCN ngày 

30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban 

hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính quy định tại 

một số điều của Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật 

Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 

58/2025/TTBKHCN ngày 31 

tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư thực thi phương án cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 
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